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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số            /QĐ-LTT, ngày        tháng      năm 2024               
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: ĐỒ HOẠ ĐA PHƯƠNG TIỆN
Mã ngành, nghề: 6480108
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp
Thời gian khóa học: 1.5 năm

1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo:
Đồ họa đa phương tiện là ngành, nghề đào tạo sinh viên có trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành chuyên nghiệp, có năng lực phát triển và khả năng tiếp cận kịp thời với sự phát triển của ngành, nghề Đồ họa đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Người học được đào tạo kiến thức thực tế trong lĩnh vực truyền thông, kiến thức lý thuyết rộng về đồ họa - truyền thông, hiểu được vai trò, vị trí của ngành, nghề truyền thông đối với sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, người học ngành, nghề Đồ họa đa phương tiện được trang bị kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin ứng dụng cho lĩnh vực truyền thông. Từ đó, người học có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc vấn đề phát sinh trong quy trình sản xuất sản phẩm đồ họa đa phương tiện, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc năng động, có thể xuất hiện nhiều thay đổi, phát sinh. Về trách nhiệm, người học nhận thức và thực hiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, đánh giá đối với nhóm thực hiện theo chức trách được giao.

Tùy theo vị trí công việc và nơi làm việc, phạm vi công việc và nhiệm vụ cụ thể của người lao động có khác nhau, nhưng đều tham gia thực hiện toàn thể hoặc một phần quy trình sản xuất và phát hành sản phẩm đồ họa đa phương tiện, từ hình thành ý tưởng về nội dung cho đến sản xuất và phát hành sản phẩm.
2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Mục tiêu chung: 
Chương trình đào tạo chuyên ngành Đồ họa đa phương tiện có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt. Người học có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành trong lĩnh vực đồ họa đa phương tiện; Người học có khả năng làm việc độc lập bằng nghề đã học hoặc có khả năng tổ chức hành nghề theo nhóm. Người học có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp, có khả năng tự học để nâng cao trình độ.
2.2. Mục tiêu cụ thể:


· Kiến thức:
- Mô tả được vị trí, vai trò và chức năng ngành đồ họa đối với nhu cầu xã hội; 

- Phân loại, xác định được nhu cầu thị trường, thị hiếu thẩm mỹ; 

- Mô tả được nội dung cơ bản về mỹ thuật, thẩm mỹ; 

- Trình bày được nội dung cơ bản về cơ sở tạo hình, nguyên lý thị giác… trong thiết kế sản phẩm đồ họa; 

- Mô tả được các bước vẽ hình họa, phác thảo mẫu; 

- Mô tả được các bước vẽ trang trí; 

- Trình bày được phương pháp lựa chọn và sử dụng phần mềm phù hợp trong nghề đồ họa: corel, photoshop, lllustrator, gimp, InDegign... 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về kỹ thuật đồ họa trên máy tính; 

- Trình bày được các yêu cầu về thiết kế sản phẩm đồ họa; 

- Mô tả được quy trình thiết kế sản phẩm; 

- Trình bày được phương pháp tạo hình sản phẩm đồ họa; 

- Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
· Kỹ năng: 
- Xác định được nhu cầu của khách hàng; 

- Vẽ được thành thạo hình họa, trang trí màu; 

- Phác thảo được ý tưởng sản phẩm, dựng hình bằng tay; 

- Lựa chọn được phần mềm đồ họa phù hợp; 

- Phân tích và lựa chọn được phương án thiết kế; 

- Vẽ, thể hiện được ý tưởng trên máy; 

- Lập được bản vẽ thiết kế sản phẩm; 

- Thực hiện được các công việc liên quan đến đồ họa như tạo bản vẽ kỹ thuật, mỹ thuật, chế bản sách báo, quảng cáo, hình ảnh động...

 - Phân tích được các bản vẽ kỹ thuật trong lĩnh vực đồ họa; 

- Giải quyết được các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực tạo hình sản phẩm;

 - Sử dụng được công cụ, phương tiện kỹ thuật, công nghệ; 

- Thiết kế, sản xuất được sản phẩm trên các loại chất liệu;

- Xây dựng được quy trình thiết kế, tạo mẫu, đánh giá sản phẩm;

- Tư vấn, định hướng được nhu cầu khách hàng; 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của nghề.
· Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Thực hiện công việc có đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân; động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tôn trọng bản quyền; Thực hiện đúng luật sở hữu trí tuệ trong ứng dụng phần mềm; cần cù, chịu khó và sáng tạo; Thực hiện tốt kỷ luật lao động và thực hiện đúng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;

- Giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống;

- Cập nhật được kiến thức, thực hiện sáng tạo trong công việc; Làm việc được với các môi trường làm việc khác nhau;

- Thực hiện trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định;

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

3.1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Biên tập viên tại các báo điện tử, trang thông tin điện tử, công ty truyền thông, nhà xuất bản, hãng phim;

- Tổ chức sản xuất;

- Biên tập viên nội dung tại bộ phận truyền thông của các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị;

- Truyền thông;

- Quản trị truyền thông mạng xã hội.

3.2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Đồ họa đa phương tiện trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo
4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập: 

- Số lượng môn học: 23
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 47 tín chỉ.
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 180 giờ.
- Khối lượng các môn học chuyên môn: 915 giờ.
- Khối lượng lý thuyết: 338 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 757 giờ.
- Thời gian khóa học: 1.5 năm.
5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề
	TT
	Mã năng lực
	Tên năng lực

	I
	Năng lực cơ bản (năng lực chung)

	1
	NLCB 1
	Ứng xử nghề nghiệp

	2
	NLCB 2
	Thích nghi nghề nghiệp

	3
	NLCB 3
	Ứng dụng công nghệ số

	4
	NLCB 4
	An toàn lao động

	5
	NLCB 5
	Rèn luyện sức khỏe nghề nghiệp

	6
	NLCB 6
	Đạo đức nghề nghiệp

	7
	NLCB 7
	Viết báo cáo công việc

	8
	NLCB 8
	Phát triển năng lực thẩm mỹ trong công việc

	9
	NLCB 9
	Sử dụng thiết bị số

	10
	NLCB 10
	Cài đặt phần mềm thiết kế đồ họa

	11
	NLCB 11
	Giải quyết các sự cố công nghệ thông tin thông thường

	12
	NLCB 12
	Phân tích, giải quyết vấn đề một cách logic

	13
	NLCB 13
	Nghiên cứu thông tin


	14
	NLCB 14
	Gửi và nhận tập tin kỹ thuật số

	15
	NLCB 15
	Tổ chức, lưu trữ và truy xuất tài sản, dữ liệu và thông tin

	16
	NLCB 16
	Thiết lập môi trường làm việc đồ họa cho máy tính cá nhân

	17
	NLCB 17
	Làm việc trong nhóm thiết kế

	18
	NLCB 18
	Sử dụng phần mềm âm thanh và video

	19
	NLCB 19
	Sử dụng mạng xã hội trong môi trường thiết kế

	20
	NLCB 20
	Tìm kiếm thông tin

	II
	Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn)

	21
	NLCL 1
	Lựa chọn màu sắc sử dụng trong thiết kế

	22
	NLCL 2
	Thực hiện qui trình quản lý màu sắc

	23
	NLCL 3
	Nghiên cứu ý tưởng thiết kế

	24
	NLCL 4
	Trình bày và thảo luận ý tưởng sáng tạo

	25
	NLCL 5
	Sử dụng phần mềm thiết kế 2D

	26
	NLCL 6
	Sử dụng phần mềm xử lý ảnh

	27
	NLCL 7
	Lựa chọn ảnh

	28
	NLCL 8
	Quét ảnh chụp

	29
	NLCL 9
	Chỉnh sửa và phục chế ảnh

	30
	NLCL 10
	Kết xuất hình ảnh

	31
	NLCL 11
	Tiếp cận với công nghệ nhiếp ảnh một cách sáng tạo

	32
	NLCL 12
	Nhập hình ảnh kỹ thuật số và tối ưu hóa để tái sử dụng

	33
	NLCL 13
	Sử dụng siêu dữ liệu trong tập tin hình ảnh

	34
	NLCL 14
	Sử dụng thiết bị in và in hình ảnh

	35
	NLCL 15
	Lập danh mục lưu trữ ảnh

	36
	NLCL 16
	Sử dụng các yếu tố thiết kế và áp dụng các nguyên tắc thiết kế

	37
	NLCL 17
	Diễn giải bản tóm tắt thiết kế và theo dõi qui trình thiết kế

	38
	NLCL 18
	Nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết thiết kế

	39
	NLCL 19
	Nghiên cứu và ứng dụng kĩ thuật thiết kế đồ họa

	40
	NLCL 20
	Tiến hành một dự án thiết kế

	41
	NLCL 21
	Thiết kế kiểu chữ

	42
	NLCL 22
	Sử dụng kỹ thuật typography

	43
	NLCL 23
	Thiết kế bố cục

	44
	NLCL 24
	Thực hiện bản phác thảo ý tưởng thiết kế

	45
	NLCL 25
	Sử dụng bảng vẽ kỹ thuật số

	46
	NLCL 26
	Tạo các ấn phẩm truyền thông và quảng cáo

	47
	NLCL 27
	Thực hiện thiết kế minh họa

	48
	NLCL 28
	Phát triển đồ họa trong thiết kế bao bì

	49
	NLCL 29
	Dàn trang

	50
	NLCL 30
	Quản lý chất lượng in

	51
	NLCL 31
	Thiết kế giao diện web

	52
	NLCL 32
	Thiết kế nội dung đồ họa cho web

	53
	NLCL 33
	Thiết kế giao diện ứng dụng trên điện thoại

	54
	NLCL 33
	Thiết kế giao diện ứng dụng

	55
	NLCL 34
	Thực hiện hoạt hình 2D

	56
	NLCL 35
	Sử dụng phần mềm thiết kế 3D

	57
	NLCL 36
	Biên tập và xử lý video

	58
	NLCL 37
	Tạo bản phân cảnh hình ảnh

	59
	NLCL 38
	Phát triển nghề nghiệp

	60
	NLCL 39
	Tham gia vào công việc kinh doanh thiết kế đồ họa

	61
	NLCL 40
	Giao tiếp với khách hàng

	62
	NLCL 41
	Lên kế hoạch thiết kế

	63
	NLCL 42
	Trình bày sản phẩm thiết kế cá nhân

	64
	NLCL 43
	Sử dụng phần mềm dàn trang

	III
	Năng lực nâng cao

	65
	NLNC 1
	Tạo hiệu ứng kỹ xảo cho vide

	66
	NLNC 2
	Thực hiện bản thiết kế đa phương tiện

	67
	NLNC 3
	Đàm phán và thực hiện giao dịch với khách hàng

	68
	NLNC 4
	Truyền đạt nội dung quan trọng của bản tóm tắt công việc

	69
	NLNC 5
	Nhận định đúng chiến lược thương hiệu của khách hàng

	70
	NLNC 6
	Quản lý ngân sách trong môi trường thiết kế

	71
	NLNC 7
	Quản lý quá trình thiết kế

	72
	NLNC 8
	Đánh giá chất lượng dự án

	73
	NLNC 9
	Quản lý tài sản trí tuệ để bảo hộ và phát triển kinh doanh

	74
	NLNC 10
	Tạo các giải pháp thiết kế

	75
	NLNC 11
	Đảm nhận tìm nguồn hình ảnh và giấy phép

	76
	NLNC 12
	Duy trì mối quan hệ với khách hàng


6. Nội dung chương trình: 

	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ thảo luận
	Thi/

Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	8
	180
	56
	112
	12

	MHCT.C2.13
	Giáo dục Chính trị
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	MHCT.C2.14
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	13
	
	2

	MHCB.C2.09
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	
	28
	2

	MHCB.C2.10
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	1(0,1,1)
	30
	
	28
	2

	MHTT.C2.570
	Tin học
	1(0,1,1)
	30
	
	28
	2

	MHNN.C2.203
	Tiếng Anh 
	1(0,1,1)
	30
	
	28
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	39
	915
	256
	627
	32

	II.1
	Môn học cơ sở ngành, nghề
	7
	135
	71
	58
	6

	MHTT.C2.281
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHTT.C2.376
	Nghệ thuật trang trí
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	MHTT.C2.419
	Ý tưởng sáng tạo
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	28
	690
	157
	511
	22

	MHTT.C2.
	Anh văn chuyên ngành
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHTT.C2.437
	Kỹ thuật viết kịch bản và biên tập phim
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHTT.C2.575
	Đồ họa chuyển động kỹ thuật số
	3(0,3,2)
	90
	 
	88
	2

	MHTT.C2.471
	Thực hành Kỹ thuật viết kịch bản và biên tập phim
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHTT.C2.263
	Thiết kế đồ họa với Illustrator
	3(0,3,2)
	90
	 
	88
	2

	MHTT.C2.493
	Thực hành Vẽ tạo hình game, hoạt hình 2D,3D 
	3(0,3,2)
	90
	 
	58
	2

	MHTT.C2.496
	Vẽ tạo hình game, hoạt hình 2D,3D
	2(2,0,4)
	45
	43
	 
	2

	MHTT.C2.
	Chế bản với Indesign 
	3(0,3,2)
	90
	 
	88
	2

	MHTT.C2.
	Đồ án chuyên ngành 
	1(0,1,0)
	45
	 
	43
	2

	MHTT.C2.
	Trải nghiệm Doanh nghiệp(**)
	7(6,1,0)
	120
	86
	30
	4

	II.3
	Môn học tự chọn
	4
	90
	28
	58
	4

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	30
	28
	0
	2

	MHTT.C2.540
	Dựng video
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHTT.C2.462
	Thiết kế Web 
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	60
	0
	58
	2

	MHTT.C2.543
	Thực hành Dựng video
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHTT.C2.569
	Thực hành Thiết kế Website
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	
	Tổng cộng
	47
	1095
	312
	739
	44


7. Kế hoạch giảng dạy 

	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:

Học trước (a)

Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	12
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	MHTT.C2.570
	Tin học
	1(0,1,1)
	
	

	2
	MHCB.C2.09
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	3
	MHTT.C2.281
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2(0,2,1)
	
	

	4
	MHTT.C2.376
	Nghệ thuật trang trí
	3(3,0,6)
	
	

	5
	MHTT.C2.419
	Ý tưởng sáng tạo
	2(2,0,4)
	
	

	6
	MHTT.C2.
	Chế bản với Indesign 
	3(0,3,2)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	15
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	MHCB.C2.10
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	1(0,1,1)
	
	

	2
	MHNN.C2.203
	Tiếng Anh 
	1(0,1,1)
	
	

	3
	MHCT.C2.13
	Giáo dục Chính trị
	3(3,0,6)
	
	

	4
	MHTT.C2.263
	Thiết kế đồ họa với Illustrator
	3(0,3,2)
	
	

	5
	MHTT.C2.437
	Kỹ thuật viết kịch bản và biên tập phim
	2(2,0,4)
	
	

	6
	MHTT.C2.471
	Thực hành Kỹ thuật viết kịch bản và biên tập phim
	2(0,2,1)
	
	

	7
	MHTT.C2.575
	Đồ họa chuyển động kỹ thuật số
	3(0,3,2)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	MHCT.C2.14
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	2
	MHTT.C2.
	Anh văn chuyên ngành
	2(0,2,1)
	
	

	3
	MHTT.C2.493
	Thực hành Vẽ tạo hình game, hoạt hình 2D,3D 
	3(0,3,2)
	
	

	4
	MHTT.C2.496
	Vẽ tạo hình game, hoạt hình 2D,3D
	2(2,0,4)
	
	

	5
	MHTT.C2.286
	Đồ án chuyên ngành 
	1(0,1,0)
	
	

	6
	MHTT.C2.
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	7(6,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	
	
	

	7
	MHTT.C2.540
	Dựng video
	2(2,0,4)
	
	

	8
	MHTT.C2.462
	Thiết kế Web 
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	
	
	

	9
	MHTT.C2.543
	Thực hành Dựng video
	2(0,2,1)
	
	

	10
	MHTT.C2.569
	Thực hành Thiết kế Website
	2(0,2,1)
	
	

	Tổng cộng
	47
	
	


8. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

8.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

8.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

8.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:                                                                            

Xét tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 754/QĐ-LTT-ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và Tổ chức  đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
8.4. Các chú ý khác

Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm và Trải nghiệm Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

Môn học Trải nghiệm Doanh nghiệp tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:

· Thực tập tại Doanh nghiệp.

· Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

· Tham gia các Câu lạc bộ chuyên ngành tại khoa.

· Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.

Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2024

HIỆU TRƯỞNG


TS. Phạm Hữu Lộc

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Thiết kế đồ hoạ
Mã ngành, nghề:  6210402

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tin học
Mã môn học: MHTT.C2.570
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

· Tính chất:

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức:

· Kỹ năng:

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm

tra

	1

2


	Bài mở đầu:

Chương:

1. Tên mục: 


1.1. Tên tiểu mục: 


Chương:

1. Tên mục: 


1.1. Tên tiểu mục: 




	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương:                                                        
Thời gian:....giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương:

2.1. Tên mục:

2.1.1.Tên tiểu mục:

Chương: 
Thời gian:....giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương:

2.1. Tên mục:

2.1.1.Tên tiểu mục:

Chương n: 
Thời gian:....giờ
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

2. Trang thiết bị máy móc: 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Kỹ năng:

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp đánh giá: 

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Đối với người học:


3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2024

TRƯỞNG KHOA

Thực tập doanh nghiệp





Môn học 





Môn học 





Môn học 





HỌC KỲ 3





Môn học 





Môn học 





Môn học 





Môn học 





Môn học 





HỌC KỲ 1





Môn học 





Môn học 





Môn học 





Môn học 





Môn học 





HỌC KỲ 2





Môn học 





Môn học 
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